CHÍNH TẢ
TRƯỜNG EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn 26 chữ trong bài Trường em. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ/ 1 phút. 
- Điền đúng vần ai hoặc ay chữ c hay k vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

· Gv: Bảng phụ.
· HS: Bảng con, vở chính tả
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: 

	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’

3’
	I.ÔĐTC 
II.ÔĐTC
	- GV nêu yêu cầu của tiết chính tả ở SGK và những dụng cụ cần thiết cho tiết học.
	- Cả lớp hát

- HS lắng nghe

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
	2. Hướng dẫn HS tập chép


	- GV chỉ vào đoạn văn cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Trường, ngôi, hai, giáo, hiền, nhiều, thiết…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 1 ô chữ đầu của đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	2’

10’
	* Nghỉ giải lao

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	Gv cho học sinh chơi trò chơi

* Điền vần ai, ay
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền vần ai hay ay vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần vào chỗ trống.

- GV nhận xét và cho điểm.

* Điền chữ c hay k

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ c hay k vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	Hs chơi trò chơi

- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học. - GV khen những HS học tốt, chép bài chính tả đúng và đẹp.

- GV dặn HS về nhà ôn lại những chữ viết sai.

- Bài sau: Tặng cháu
	


CHÍNH TẢ
TẶNG CHÁU
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ Tặng cháu. Tốc độ viết: tối thiểu 2 tiếng/ 1 phút. 
- Điền đúng chữ n hoặc l chữ  dấu hỏi hay dấu ngã vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

· GV:  Bảng phụ.
· HS: Bảng con, Vở chính tả, SGK Tiếng Việt.
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:
	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	1’

3’
	I.ÔĐTC

II. ÔĐTC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Trường em.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới:
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
* Nghỉ giải lao
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Cháu, gọi là, mai sau, ra, giúp, nước non.

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách cầm bút, đặt vở, cách trình bày. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
Gv cho học sinh chơi trò chơi


	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện
Hs chơi trò chơi



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ n hay l
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ n hay l vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.

* Điền dấu hỏi hay ngã

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải điền các từ ngữ đã cho dấu thanh hỏi hay ngã thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền dấu.

- GV nhận xét 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.
- GV dặn HS về nhà chép lại chữ viết sai

Bài sau: Bàn tay mẹ.
	


CHÍNH TẢ
BÀN TAY MẸ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- HS chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Bàn tay mẹ.

- Điền đúng vần an hoặc at điền chữ g hay gh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: 

	TG
	Nội dungcác HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	1’

3’
	I.ÔĐTC
II.KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Tặng cháu.

- GV yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát bài
- HS làm bài

	1’
	III.Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
	2. Hướng dẫn HS tập chép


	- GV chỉ vào đoạn văn cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: hằng ngày, bao nhiêu, là, việc, nấu cơm, giặt, tã lót.

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con.
- HD cách trình bày
- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách cầm bút, đặt vở, cách trình bày. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV  hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- 1 HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	2’
10’

	* Nghỉ giải lao
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	Gv cho học sinh chơi trò chơi

* Điền vần an hay at
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu hs làm sgk, chữa bài
- GV nhận xét.

* Điền chữ g hay gh

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu học sinh làm bài vào sgk
- GV  chốt: gh đi với những con chữ nào?
	Hs chơi trò chơi

- HS trả lời

- 1 hs làm bảng phụ
- HS làm bài, chữa bài
- HS trả lời



	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà luyện viết lại những chữ viết sai.
- Dặn dò: Luyện đọc thật tốt bài Cái bống để viết bài chính tả.
	


CHÍNH TẢ
CÁI BỐNG
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:

- HS chép lại chính xác, không mắc lỗi, trình bày đúng bài đồng dao: Cái Bống.

- Điền đúng vần anh hoặc ach điền chữ ng hay ngh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:
	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’

3’
	I .ÔĐTC

II.KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Bàn tay mẹ

- GV yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 

- GV nhận xét 
	- HS làm bài

	1’
	III Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
	2. Hướng dẫn HS tập chép


	- GV chỉ vào đoạn văn cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc , trả lời câu hỏi về nội dung bài
- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Khéo sảy, khéo sàng, nấu cơm, đường trơn, mưa ròng.

- GV yêu cầu HS  viết vào bảng con.
- Những chữ nào được viết hoa?

Trong bài có những dấu câu gì?, nằm ở đâu?Các dòng thơ trình bày như thế nào?
- GV yêu cầu HS nghe- viết vào vở. GV hướng dẫn HS tư thế ngồi viết

- Đọc lại cho hs soát lỗi. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	* Nghỉ giải lao
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	- Gv cho học sinh chơi trò chơi

* Điền vần anh hay ach
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu hs làm bài vào SGK, đọc bài làm
- GV nhận xét.

* Điền chữ ng hay ngh

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài, làm bài vào SGK
- GV chốt: “ngh” đi với những con chữ nào?

- GV nhận xét.
	Hs chơi trò chơi

- HS trả lời

- HS làm bài

- HS nhận xét bài
- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà viết lại từ khó

- Bài sau: Nhà bà ngoại.
	


CHÍNH TẢ
NHÀ BÀ NGOẠI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn: Nhà bà ngoại.

- Đếm đúng số dấu chấm trong bài chính tả. Hiểu: dấu chấm đùng để kết thúc câu.

- Điền đúng vần ăm hoặc ăp điền chữ c hay k vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình dạy học: 

	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II. KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Cái Bống

- GV yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát 
- HS làm bài

	1’
	III.Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào đoạn văn cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai:  rộng rãi, loà xoà, giàn, hoa giấy
- GV yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.
- HD cách trình bày:+ Đoạn văn có mấy câu? Những chữ nào được viết hoa? Chữ đầu đoạn viết như thế nào?
- GV yêu cầu HS tập chép vào vở.
- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi, ghi số lỗi ra lề vở.
- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 1. Điền ăm hoặc ăp

Bài 2. C hay k?
	* Điền vần ăm hay ăp
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài, làm bài vào sgk
- Gọi hs đọc lại đoạn văn sau khi đã điền.=> Nhận xét
- GV hướng dẫn HS điền vần ăm hay ăp vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu đọc đầu bài, làm bài, chữa bài.

- GV nhận xét.Chốt: Khi nào điền “k”?
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS làm bài
- Làm bài, chữa bài

- trả lời

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học..

- GV dặn HS về nhà  viết lại những chữ khó, viết sai.
- Bài sau: Tập chép: Câu đố
	


CHÍNH TẢ
CÂU ĐỐ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, trình bày đúng câu đố về con ong

- Điền đúng chữ tr hay ch hoặc v, d hay gi vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: 

	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	  1’
  3’
	I ÔĐTC
II. KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài: Nhà bà ngoại.

- GV yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	  1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép

Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào đoạn văn cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc.
- Hỏi: Đó là con gì?

- Gọi hs đọc các từ khó: chăm chỉ, suốt ngày, gây=>yêu cầu luyện viết bảng con
- HD cách trình bày:+ Có mấy dòng thơ?
+ Những chữ đầu dòng viết ntn? Cuối bài có dấu gì?

Lưu ý:  tên bài lùi 5 ô, viết các dòng thơ lùi vào 4 ô
, - GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.
- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc, viết bảng con
- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện

- Múa hát tập thể

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ ch hay tr
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài, làm bài vào SGK
- Gọi chữa bài. Giải nghĩa từ.
- GV nhận xét.

* Điền chữ v, d hay gi

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài, làm bài vào SGK, gọi hs chữa bài
- Giải nghĩa từ “cặp da”
- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà luyện viết lại những chữ còn viết sai.
- Bài sau: Tập chép: Mẹ và cô.
	


CHÍNH TẢ
NGÔI NHÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- HS chép lại chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 của bài: Ngôi nhà.
- Điền đúng vần iêu hay yêu, chữ c hoặc k vào chỗ trống.

- Nhớ quy tắc chính tả: k + i, e, ê.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy: 

	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	  1’
  3’
	I.Khởi động
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Quyển vở của em.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	  1’
	II Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’

  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: mộc mạc, đất nước…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện
- Chơi trò chơi

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần iêu hay yêu

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ c hay k
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ c hay k vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	
	
	* Quy tắc chính tả (k + i, e, ê)

- GV hướng dẫn HS: Âm đầu cờ đứng trước i, e, ê  viết là k + i, e, ê, đứng trước các nguyên âm còn lại viết là c + a, o,ô…

- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc.
	- HS nhắc lại

	2’
	III. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
- bài sau:tập chép “ Hoa sen”
	


CHÍNH TẢ
QUÀ CỦA BỐ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, trình bày đúng khổ thơ 2 của bài: Quà của bố
- Điền đúng chữ s hay x, điền vần im hay iêm vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- GV: Bảng phụ.
- HS: Bảng con, phấn, vở chính tả, sách TV
III. Nội dung và tiến trình dạy học: 

	TG
	Nội dung các HĐ
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	  1’
  3’
	I.Khởi động
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Ngôi nhà.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV yêu cầu HS nêu quy tắc chính tả k + …

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	  1’
	II. Bài mới:
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: gửi, nghìn, thương, chúc…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở, hướng dẫn trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện

- Chơi trò chơi

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ s hay x
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ s hay x vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.

 * Điền vần im hay iêm

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét .
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	  2’
	III.Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
- bài sau: Mời vào
	


                                                 CHÍNH TẢ


HOA SEN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác, trình bày đúng bài ca dao: Hoa sen

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền vần en hay oen, điền chữ g hay gh.

- Nhớ quy tắc chính tả: gh + i, e, ê.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	  4’
	I/ Khởi động
	- Hs hát
- Yêu cầu HS viết bảng con: nghìn, thương
- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	  1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: trắng, chen. xanh, mùi…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc 
- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần en hay oen

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ g hay gh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ g hay gh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	
	
	* Quy tắc chính tả (gh + i, e, ê)

- GV hướng dẫn HS: Âm đầu gờ đứng trước i, e, ê  viết là gh + i, e, ê, đứng trước các nguyên âm còn lại viết là g + a, o,ô…

- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc.
	- HS nhắc lại

	  2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
MỜI VÀO
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ, trình bày đúng 2 khổ thơ của bài: Mời vào
- Điền đúng vần ong hay oong, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.

- Nhớ quy tắc chính tả: ngh + i, e, ê.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	  4’
	Khởi động:
	- Cho lớp hát
- Yêu cầu HS Viết bảng con: trắng, chen
- GV yêu cầu HS nêu quy tắc chính tả gh +...
- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép

Nghỉ giữa giờ
	- GV yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu của bài Mời vào trong SGK.

- GV yêu cầu HS tìm những tiếng các em dễ viết sai:  nếu, tai, xem, gạc…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần) để học sinh nghe và viết bài.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ong hay oong

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ ng hay ngh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	
	
	* Quy tắc chính tả (ngh + i, e, ê)

- GV hướng dẫn HS: Âm đầu ngờ đứng trước i, e, ê  viết là ngh + i, e, ê, đứng trước các nguyên âm còn lại viết là ng + a, o,ô…

- GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc.
	- HS nhắc lại

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
CHUYỆN Ở LỚP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác khổ thơ cuối bài: Chuyện ở lớp. Biết cách trình bày thể thơ năm chữ.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền vần uôt hay uôc, điền chữ c hay k.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu:
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS        

	5’
	Khởi đông:

	- Hs hát
- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Mời vào.

- Yêu cầu HS viết bảng con: tai, gạc
- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: vuốt, chẳng, nghe, ngoan…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách cầm trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần uôt hay uôc

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ c hay k
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ c hay k vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
MÈO CON ĐI HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác 8 dòng đầu bài thơ: Mèo con đi học. 

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền vần iên hay in và các chữ r, d hay gi.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS        

	4’
	I/Khởi động
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Chuyện ở lớp.

- Yêu cầu HS viết bảng con: chẳng, ngoan.
- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: buồn bực, trường, kiếm, toáng, đuôi…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ r, d hay gi
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ r, d hay gi vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 

* Điền vần iên hay in.

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
NGƯỠNG CỬA
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác khổ thơ cuối bài thơ: Ngưỡng cửa.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần ăt hay ăc, chữ g hay gh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	1’
 3’
	I.ÔĐTC

 II.KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Mèo con đi học.

- Yêu cầu HS lên bảng viết từ khó bài trước
- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: buổi, đầu tiên, đường, xa tắp…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	  10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ăt hay ăc

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ g hay gh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ g hay gh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	 2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
                                           KỂ CHO BÉ NGHE
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ, trình bày đúng 8 khổ dòng của bài thơ: Kể cho bé nghe.
- Điền đúng vần ươc hay ươt, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	 1’
 3’
	I.ÔĐTC 
II.KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Ngưỡng cửa

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 trong SGK.

- GV yêu cầu HS tìm những tiếng các em dễ viết sai: chăng, điện, quay tròn, xay…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần) để học sinh nghe và viết bài.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướngdẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ươc hay ươt

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ ng hay ngh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
HỒ GƯƠM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác đoạn từ Cầu Thê Húc màu son đến cổ kính trong bài Hồ Gươm.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần ươm hay ươp, chữ c hay k.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II.KTBC
	- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết từ khó bài chính tả hôm trước, lớp viết bảng con
- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	18’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép

Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Ngọc Sơn, già, xum xuê, tường rêu…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách  trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ươm hay ươp

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ c hay k
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ c hay k vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	  2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
LŨY TRE
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác khổ đầu bài thơ Luỹ tre.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng n hay l và dấu hỏi hay dấu ngã.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	  1’
  3’
	I.ÔĐTC

II.  KTBC
	- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết từ khó bài chính tả hôm trước, lớp viết bảng con
- GV nhận xét
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới:
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	18’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép

Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Sớm, dậy, tre, gọng vó, trời…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện

	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ n hay l
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ n hay l vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 

* Điền dấu hỏi hay dấu ngã

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải điền dấu thích hợp vào những chữ in nghiêng.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
CÂY BÀNG
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác đoạn cuối bài Cây bàng từ xuân sang đến hết bài.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần oang hoặc oac, chữ g hay gh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS        

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II. KTBC
	- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết từ khó bài tiết trước, lớp viết bảng con
- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2.Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: chi chít, mơn mởn, tán, khoảng, trường…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách tỳinh bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần oang hay oac
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền vần oang hay oac vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ g hay gh

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ g hay gh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
                                                    ĐI HỌC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác hai khổ đầu bài thơ Đi học. Tập trình bày cách ghi thơ 5 chữ.

- Điền đúng vần ăn hay ăng, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’
3’
	I.ÔĐTC

 II.KTBC
	- Yêu cầu 2 HS lên bảng viết từ khó bài tiết trước, lớp viết bảng con
- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 trong SGK.

- GV yêu cầu HS tìm những tiếng các em dễ viết sai: dắt, bước, nương, trường, nằm lặng, giữa, rừng, tre trẻ…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần) để học sinh nghe và viết bài.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ăn hay ăng

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ ng hay ngh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
BÁC ĐƯA THƯ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác đoạn “Bác đưa thư… mồ hôi nhễ nhại” trong bài Bác đưa thư.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần inh hoặc uynh, chữ c hay k.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS        

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II. KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Đi học.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: trao, quýnh, khoe, chợt, nhễ nhại…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần inh hay uynh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền vần inh hay uynh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ c hay k

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ c hay k vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


CHÍNH TẢ
CHIA QUÀ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác đoạn văn Chia quà trong SGK. Học sinh tập trình bày đoạn văn ghi lời đối thoại.

- Học sinh nhận ra thái độ lễ phép của chị em Phương khi nhận quà và thái độ nhường nhịn em của Phương.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng chữ s hay x; chữ v hay d

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu :
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’
3’
	I .ÔĐTC

II.KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Bác đưa thư.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: Phương, reo, tươi cười, xin…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách trình bày đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền chữ s hay x

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ s hay x vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ v hay d

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ v hay d vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


Tuần                                  Thứ                ngày        tháng           năm 20
Môn: Chính tả

Bài: Loài cá thông minh
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh chép lại chính xác bài: Loài cá thông minh. Học sinh biết cách trình bày các câu hỏi và lời giải đúng.

- Làm đúng các bài tập chính tả: điền đúng vần ân hay uân, điền đúng chữ g hay gh.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :
- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS          

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II. KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Chia quà

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	-Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
  2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV chỉ vào bài thơ cần chép lên bảng và yêu cầu HS đọc 

- GV chỉ thước cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: xiếc, gác, biển, dẫn, tàu, cứu, chiến…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV yêu cầu HS tập chép vào vở. GV hướng dẫn HS cách cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang vở, viết lùi vào 1 ô chữ đầu của đoạn văn. Nhắc HS sau dấu chấm phải viết hoa.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần ân hay uân

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền ân hay uân vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét. 

* Điền chữ g hay gh

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ g hay gh vào chỗ trống thì từ mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	


Tuần                                  Thứ                ngày        tháng           năm 20
Môn: Chính tả

Bài: ò … ó … o
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Học sinh nghe GV đọc – viết lại chính xác 13 dòng thơ đầu bài ò … ó … o. Tập cách viết các câu thơ tự do.

- Điền đúng vần oăt hay oăc, chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích Tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy chủ yếu: 

	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS         

	1’
3’
	I.ÔĐTC

II. KTBC
	- GV kiểm tra vở của những HS phải viết lại bài Loài cá thông minh.

- Yêu cầu HS lên bảng làm lại bài tập 2, 3

- GV nhận xét 
	- Cả lớp hát
- HS làm bài

	1’
	III. Bài mới: 
1. GTB
	- GV giới thiệu và ghi bảng
	- HS đọc

	20’
 2’
	2. Hướng dẫn HS tập chép
Nghỉ giữa giờ
	- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 trong SGK.

- GV yêu cầu HS tìm những tiếng các em dễ viết sai: giục, xoe, tre, hoắt, buồng chuối, trứng cuốc…

- GV yêu cầu HS tự nhẩm đánh vần từng tiếng và viết vào bảng con.

- GV đọc (mỗi dòng thơ 3 lần) để học sinh nghe và viết bài.

- GV đọc thong thả lại đoạn văn và yêu cầu HS cầm bút chì soát lại. GV dừng lại ở những chữ khó viết, đánh vần lại tiếng đó.

- GV chữa trên bảng những lỗi phổ biến, và hướng dẫn HS ghi số lỗi ra lề vở.

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa lỗi cho nhau.

- GV chấm một số bài tại lớp.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc

- HS viết bài

- HS soát lỗi

- HS thực hiện



	10’
	3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
	* Điền vần oăt hay oăc

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS phải vần thích hợp vào chỗ trống.

- GV yêu cầu HS điền vần.

- GV nhận xét.

* Điền chữ ng hay ngh
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống thì mới hoàn chỉnh.

- GV yêu cầu HS điền chữ vào chỗ trống.

- GV nhận xét.
	- HS trả lời

- HS làm bài

- HS trả lời

- HS làm bài

	2’
	IV. Củng cố –Dặn dò
	- GV nhận xét giờ học.

- GV dặn HS về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp và làm lại bài tập nếu làm bài chưa hoàn thiện.
	



